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Thị trấn Ono 

Bản được lưu giữ 

Hãy vứt rác đã được phân loại đúng theo từng chủng loại tại điểm thu gom rác 
「ごみ収集所」 ở các khu vực sinh sống trước 8h30 vào ngày thu gom loại rác đã được quy 
định sẵn 

Về ngày thu gom rác hãy tham khảo tại bảng lịch thu gom rác đã phân loại 
「小野町分別収集日程」 

Chúng tôi cũng tiến hành thu gom rác kể cả vào ngày lễ. Về việc thu gom rác vào ngày tết 
(Cuối năm và đầu năm mới theo lịch dương), hãy tham khảo tại bảng lịch thu gom rác. 

 

Nếu bị trộn lẫn lộn, chúng là rác. 
Nếu được phân loại đúng cách, 
chúng sẽ trở thành tài nguyên.  

Hãy cùng nhau chung tay xử lý rác 
thải đúng cách nhé! 
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 Lời mở đầu             
 
  Tỉnh Fukushima đứng thứ 2 cả nước với lượng rác thải mà mỗi cá nhân thải ra mỗi 
trường hàng ngày (Thống kê thực tế vào năm 2020). 
    

Toàn tỉnh 
Fukushima 

1 người 1,033 gram 

Tại thị trấn Ono 1 người 837 gram 
  
   Thị trấn Ono đứng thứ 43 trong tỉnh về lượng rác mà từng cá nhân thải ra mỗi ngày. 

Bằng cách giảm thiểu lượng rác thải và tái sử dụng chúng như một nguồn tài ngyên, chúng ta 
hạn chế được lượng CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính, đồng thời giảm thiểu lượng rác cần chôn 
lấp. 
 Hãy cùng nhau phân loại rác đúng cách, hướng tới một xã hội tuần hoàn nơi nguồn tài nguyên 
hữu hạn có thể được tái xử dụng nhiều lần. 
 
● Phân loại rác đúng cách 
 Hãy phân loại rác theo đúng chủng loại và vứt tại điểm thu góm rác theo đúng 
ngày (thứ) đã quy định về loại rác sẽ thu gom. 
 Hãy buộc chặt miệng túi rác chuyên dụng. 
 ※Rác được thu gom bằng xe thu gom rác khác nhau tùy theo từng loại rác. 
● Tuân thủ thời gian 
 Cho rác vào túi rác chuyên dụng do thị trấn chỉ định và vứt rác tại điểm thu 
gom rác vào ngày được quy định trước 8h30 sáng. 
 ※Rác sẽ được thu gom theo thứ tự từ 8h30 sáng 
● Quản lý chặt chẽ 
 Việc quản lý thu gom rác sẽ do chính người sử dụng thực hiện. 
Hãy luân phiên dọn dép giữa những người sử dụng để giữ gìn vệ sinh. 
 Với rác bị dán nhãn vi phạm, người vứt rác hãy mang về nhà và phân loại đúng 
cách rồi mang vứt lại lần nữa. 
 

Mọi thắc mắc về tài nguyên và rác vui lòng liên hệ 
 
 
 
 

 

Ủy ban thị trấn Ono Phòng đời sống dân cư 
TEL 0247-72-6933 
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 Giấy                
 
 Giấy báo, tờ rơi quảng cáo, tạp chí, thùng giấy, túi giấy, sách, hộp đựng bánh kẹo v.v. đều có 
thể tái chế được. Hãy buộc chúng bằng dây theo từng loại, hoặc cho vào thùng carton hay hộp 
giấy, dán kín lại rồi đem vứt. 
※Trường hợp để vào thùng carton rồi vứt, hãy ghi tên loại rác mà bạn đã bỏ vào (ví dụ: Giấy 
báo hay tạp chí, v.v.) tại nơi dễ thấy bên ngoài thùng. 
Hãy phân loại chúng theo từng loại sau đây【Giấy báo】【Sách/ tạp chí/ các loại giấy khác】
【Thùng carton】【Hộp giấy】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Giấy báo 
 Hãy buộc giấy báo (bao gồm cả tờ rơi 
quảng cáo) bằng giấy theo hình chữ thập 
hoặc bỏ vào thùng rồi vứt. 
 
 
 

● Sách, tạp chí và các loại giấy khác 
 Sách và tạp chí buộc lại bằng dây rồi 
mang đi vứt. Hộp bánh kẹo cắt viền để mở 
rồi cho vào hộp mang đi vứt. 

● Thùng carton 
Thùng carton có mặt cắt ngang lượn sóng. 
Buộc nó bằng dây, v.v., 
Đặt vào hộp và mang vứt 
 

● Hộp giấy 
 Rửa qua và cắt mở hộp, buộc bằng dây 
hoặc cho vào hộp rồi hãy đem vứt 
※ Ngoại trừ những hộp có mặt trong 
màu bạc.  

●Rác giấy không thể tái chế 
 Các loại giấy cảm nhiệt như giấy carbon hay hoá đơn, giấy bạc hoặc vàng, bưu thiếp ép nhiệt, giấy 
tráng vinyl, ảnh, giấy dán, giấy có mùi hương, cốc giấy, giấy lụa, giấy chống thấm nước (hộp đựng sữa 
chua, v.v.), giấy có giấy nhôm ở bên trong, nắp mì ly, giấy có vết bẩn như dầu hay bùn, bìa cứng có sáp, 
phong bì (có cửa sổ mở và keo), v.v., không thể tái chế, vì vậy vui lòng vứt chúng vào [Rác có thể đốt ]. 

Giấy báo và tờ rơi quảng cáo 
Sách, tạp chí và các loại 
giấy khác 

Thùng carton Hộp giấy 

Hóa đơn   Giấy ăn    cốc giấy Phong thư có khoan cửa sổ hoặc có dán keo Ảnh    Sữa chua 

●Với các loại giấy khác 
 Hộp giấy đựng bánh kẹo hay thực phẩm, giấy bọc, hộp đựng giấy ăn, phong bì (loại 
không keo và không có màng nylon trong suốt ) giấy nháp, lịch, bao bọc đũa, lõi giấy vệ 
sinh, lõi màng bọc thực phẩm v.v. 
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 Rác dạng lon kim loại            
 
 Rửa qua lon thép và nhôm đựng đồ uống như nước trái cây, bia, trà, cà phê và chuhai trước 
khi vứt 
 Hãy vứt nắp lon vào túi [rác không đốt được]. Ngoài ra, lon trái cây, cá và thịt cũng là [rác 
không đốt được]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
đốt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●Lon thực phẩm đóng hộp 
 Vui lòng đặt lon thực phẩm đóng hộp vào [rác 
không thể đốt]. 

●Lon nhôm và lon thép 
 Vui lòng tháo nắp và bỏ vào [rác không thể đốt]. 
 Lon nhôm và lon thép có thể được cho vào cùng một túi. 
 Hộp trái cây, cá, thịt, v.v. là [rác không đốt được]. 
 
＜Dấu tái chế＞  
Chỉ được phép vứt như “rác lon” với những lon có in dấu tái chế dưới đây 
 
 
 
 
   Lon nhôm         Lon thép 

× 
Xin đừng để tàn thuốc lá và rác 
vào lon! Chúng tôi không thể 

tái chế chúng! 

× 

Lon nhôm và lon thép 
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 Chai nhựa             
 
 Là những chai nhựa đựng nước trái cây, trà, nước khoáng, nước tương, rượu mirin, 
v.v. 
 Rửa nhẹ chai trước khi vứt. Hãy phân loại chúng với các lạo rác nhựa khác, chỉ vứt 
chai nhựa chung với nhau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●Chai nhựa 
 Tháo nắp chai và nhãn chai và phân loại chúng vào [Rác plastic] 
 （Nếu chúng là giấy thì phân loại vào【rác có thể đốt được】）  
※ Chỉ cần tháo những thứ có thể gỡ bằng tay là được 
 
 
 
 

                  ＜Dấu tái chế＞  
                   Những vật co thể được vứt như rác chai nhựa là 

những vựt được in dấu như bình dưới đây: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ※Trong túi rác chuyên dụng , tách nó ra khỏi các loại nhựa khác và chỉ bỏ chai nhựa với nhau.  
 

●Chai nhựa đựng dầu hoặc chai nhựa đã bị bẩn 
 Chai đựng sốt salad có chứa dầu hoặc chứa 
thành phần dầu không thể tái chế được nên hãy 
xếp chúng vào loại [Rác có thể đốt được]. 

Chai nhựa 

×

Nếu còn nắp và nhãn chai, hay bên 
trong chai vẫn còn đồ thì chúng tôi 
không thể tái chế nó được. Vậy nên 
hãy giúp chúng tôi loại bỏ chúng 

trước khi vứt nhé! 
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 Rác loại chai, lọ thuỷ tinh              
 
 Là những chai thuỷ tinh đựng rượu, bia, nước trái cây hay gia vị, v.v 
 Rựa nhẹ chai với với nước và phân loại chúng theo các loại riêng biệt (chai không màu 
và trong suốt, chai có màu nâu và chai màu khác) trước khi vứt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Chai không màu hoặc trong suốt, chai có màu nâu, chai có màu khác. 
Chai không màu và trong suốt, chai màu nâu và chai có màu khác nên được phân loại 

riêng trong các túi riêng biệt. 
 

●Chai đựng dầu hay chai đựng sốt salad, chai không 
rửa được chất bẩn  

Chúng được phân loại vào nhóm [Rác không 
cháy được] 
    
 
 
 
 
 

 

●Nắp, nắp đậy, nút chai, v.v. 
Hãy tháo bỏ nắp, nắp đậy, nút chai,... 
Nếu chúng là kim loại, phân loại vào
【rác không đốt được】, Nếu là nhựa 
thì phân loại vào【rác plastic】, Nút 
chai được xếp vào nhóm【rác đốt 
được】 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chai không màu trong suốt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chai có màu nâu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chai có màu khác 

× 
●Chai bị vỡ 

Để không gây nguy hiểm, hãy bọc chúng lại bằng báo hoặc giấy tương tự và vứt chúng 
vào túi rác [Rác không đốt được] 

Nắp đậy và nút chai Chai dầu, Chai không tẩy được chất bẩn 
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 Rác nhựa, rác Plastic        
 
 Là những hộp nhựa hay bao bì nhựa đã không còn cần thiết sau khi thực phẩm hay 
đồ bên trong đã được lấy ra. 
 Hộp đựng mỳ ăn liền và túi đựng bánh kẹo, hộp đựng trứng, khay đựng thực phẩm 
chế biến sẵn, cốc nhựa, nhãn chai nhựa hoặc nắp chai, film, màng bọc thực phẩm, xốp, 
lưới bọc hoa quả v.v. 
 Trường hợp cốc hoặc khay nhựa đựng đồ ăn còn dư lại chất bẩn thì hãy rửa nhẹ bằng 
nước trước khi vứt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

●Sản phẩm nhựa như đồ chơi, móc áo, xô nhựa, đồ đựng bằng nhựa 
 Những vật làm bằng nhựa nhưng không phải bao bì thì hãy vứt vào [rác đốt được]. 

●Plastic  
 Rác nhựa quá bẩn hoặc bị bám nhiều dầu hãy vứt chúng như [Rác có thể đốt được]. 

Thêm nữa, hãy cho riêng chai nhựa vào túi rác chuyên dụng rồi mới vứt. 
        
                        
 
 
   
 

 

 Khay đựng đồ ăn chế biến sẵn Nắp và nhãn chai nhựa 

Bao bì đựng bánh kẹo Khay đựng trứng Xốp 

Đồ chơi bằng nhựa Lọ đựng mayonaise Thùng nhựa và móc nhựa 

×
 

Chỉ rác có dấu tái chế dưới đây 
được vứt như rác Plastic 

×
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 Rác có thể đốt được          
 
 Rác có thể đốt được là những vật dùng đã không thể tái sử dụng nữa và chất liệu có 
thể cháy được. 
 Với những tài nguyên không thể tái chế, hãy phân loại chúng trong khả năng có thể để 
giảm thiểu lượng rác thải bị đốt ra môi trường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Rác có thể đốt được 
 Rác sống, rác không thể tái chế (Giấy carbon, hoá đơn),giày dép, quần áo, cành cây, tã giấy,v.v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                            

 
    Hãy loại bỏ nước trong rác sống trước khi vứt. 

              Xả chất bẩn trong bỉm xuống toilet. 
              Gỗ, củi và cành cây hãy cắt trong phạm vi dài 60cm 
và rộng 10 cm sau đó cho vào túi rác chuyên dụng rồi mới vứt. Nếu nó không vừa với  
túi chuyên dụng, nó thuộc [rác quá khổ]. 

●Cùng nhau phân loại tài nguyên 
 Hộp kẹo, lịch, lõi màng bọc thực phẩm, 
hộp đựng giấy ăn,giấy bọc v.v. đều có thể  
tái chế được. 
 Tham khảo ở trang 2, vứt chúng như [Rác giấy] 
Thêm nữa, với quần áo có thể tái sử dụng, 
Vui lòng mang đến điểm thu gom quần áo cũ. 
 

Rác sống Giấy rác không thể 
tái sử dụng 

Gỗ củi và cành 
lá cắt tỉa 

Tã giấy Hoá đơn 

Trang phục Giày dép 

Chai đựng 
mayonaise 

Chế phẩm từ nhựa 

Đồ chơi 

Rác giấy 
Tái sử dụng quần áo cũ 
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 Rác không đốt được          
 

 Là những loại rác mà chất liệu của chúng không thể đốt được. 
 Với cốc bị vỡ và vật sắc nhọn, hãy bọc chúng lại bằng giấy để không gây thương tích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

●Rác không đốt được 
Vật dụng nấu ăn từ kim loại hay gốm sứ, các vật dụng như bát đĩa, đồ gốm sứ, thủy tinh, 

đồ sắt, nắp chai/lon bằng kim loại, ô (dù), thiết bị điện nhỏ, chai lọ dính dầu/mất vệ sinh, lon đựng thực 
phẩm đóng hộp, v.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với dao, kéo, kính vỡ, chai lọ vỡ, ... hãy bọc bằng giấy báo hoặc vật liệu tương tự để tránh gây 
nguy hiểm trước khi vứt. 
Máy sấy tóc, nồi cơm điện và các thiết bị điện nhỏ khác chỉ được vứt nếu có thể cho vào túi 
chuyên dụng dành cho rác không đốt được. 

Bát Chảo chiên Ấm nước Cốc gốm sứ 

Máy sấy tóc Nồi cơm điện 

Nồi đất 

Mảnh vỡ thuỷ tinh Dao, vật sắc nhọn 

● Chai, lọ 
 Chai không có dầu hoặc chất bẩn bên trong 
thuộc [Rác chai lọ]. 

Nếu chai bị vỡ, hãy bọc nó trong giấy báo 
rồi vứt nó cùng với [rác không cháy được]. 

Vỏ lon đồ hộp 

● Chất thải nguy hại 
 Pin khô, bật lửa, bình xịt, ống huỳnh 
quang, v.v. là [chất thải nguy hại]. Vui 
lòng không vứt cùng với [rác không 
thể đốt]. 

×
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 Rác thải nguy hại             
 

 Rác có thể có nguy cơ cháy nổ, chẳng hạn như pin khô và pin của các thiết bị gia dụng, 
và thủy ngân (nhiệt kế, v.v.) cần được xử lý cẩn thận. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 

 

 

●Rác thải nguy hại 
 Pin khô, bóng đèn, đèn huỳnh quang, nhiệt kế thuỷ ngân, băng cát- sét, bình xịt (bình xịt 
aerosol), đèn, pin của sản phẩm điện gia dụng v.v. 
 
 
 
 
 
 
   Pin khô     Bình xịt.   pin cúc áo   Đèn huỳnh quang   Bật lửa 
 Khi phân loại, vui lòng xem kỹ mô tả sản phẩm và cẩn thận khi phân loại. 
 Các thiết bị gia dụng sử dụng pin và không thể tháo pin nên được phân loại như [Rác 
nguy hại]. 
 Đồ điện gia dụng có thể thao rời pin thì pin được vứt như【rác thải nguy hại】và thân 
sản phẩm điện là【rác không đốt được】 
 Vui lòng đặt ống huỳnh quang vào hộp đựng lúc mua và vứt bỏ như [rác thải nguy hại]. 
 Với bình xịt, hãy dùng hết trước khi vứt. 
 ※ Vì nguy hiểm nên xin đừng đục lỗ 

●Pin 
 Máy ảnh kỹ thuật số và máy quay phim thuộc 
nhóm【rác không cháy được】nhưng pin của 
chúng lại thuộc【rác thải nguy hiểm】. Hãy tách 
rời chúng ra trước khi vứt nhé! 
 

●Lưu ý khi vứt rác 
 Nếu bạn vứt bỏ rác thải nguy hại không đúng cách sẽ gây nguy 
hiểm cho những người cùng sử dụng điểm thu gom. Để đảm bảo an 
toàn, vui lòng tách chúng ra một cách chính xác. 

Đã có trường hợp chất thải nguy hại 
không được phân loại chính xác, 
dẫn đến cháy nổ. 
Hãy thực hiện phân loại đúng cách 



10 
 

 Rác cỡ lớn, rác thải cồng kềnh            
 
 Rác không thể cho vào túi rác chuyên dụng là rác thải cồng kềnh. 

Rác cồng kềnh dù vứt tại điểm vứt rác cũng không được thu gom thế nên bạn hãy 
mang trực tiếp đến trung tâm xử lý rác thải Tamura Clean Center nhé! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Rác quá khổ 
 Xe đạp, rương, ghế, bàn, nệm futon, thảm, chiếu tatami, ... 
 
 
 
 
  

Tủ           Bàn, ghế      chăn nệm      chiếu tatami 

●Cách vứt rác 
Toàn bộ rác cồng kềnh phải tự mang đến điểm thu gom.  
Phí là 100 yên (bao gồm thuế) cho mỗi 10 kg rác.  
Bạn cũng có thể nhờ "công ty được cấp phép kinh doanh xử lý chất thải chung" do thị trấn 
chỉ định.  (Có thể sẽ phát sinh thêm chi phí.)       

Điểm thu gom Tamura Clean Center 
 Tamura-shi, Takine-cho, Hirose, Yadaijin 48-29 
 Số điện thoại 0247-78-2723 
 Giờ mở cửa  9:00 AM～4:00 PM 
 Ngày mở cửa Vui lòng tham khảo lịch thu gom phân loại rác. 

 

●Rác không thể vứt bỏ trong thị trấn 
 Đàn piano, đàn organ, trống, chất thải nông nghiệp, pin (trừ thiết bị gia dụng), bình chữa 
cháy, lốp xe, giường có lò xo, chất thải xây dựng, v.v. 
  
 
 
 
 
   Bình chữa cháy  Chất thải nông nghiệp      Pin           Bánh xe   Chất thải xây 
dựng 

× × × 
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 Thiết bị gia dụng được chỉ định                        
 
 Điều hoà, TV, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt và máy sấy, với 4 loại điện gia dụng này xin 
hãy lựa chọn cách xử lý dưới đây: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Trường hợp nhờ của hàng bán lẻ 
 Nếu bạn muốn thay thế sản phẩm, vui lòng hỏi cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc hỏi 
"Nhà thầu được cấp phép kinh doanh xử lý chất thải chung" được chỉ định của thị trấn (sẽ 
phát sinh thêm chi phí). Phí tái chế và vận chuyển khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm, vì vậy 
vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hoặc công ty thu gom và vận chuyển mà bạn yêu cầu. 
 
 
 
     
       Điều hoà    .     TV     Tủ lạnh, tủ đông       máy giặt/ sấy quần áo 

 ●Trường hợp mang đến trung tâm xử lý Tamura Clean Center 
 ①Đến bưu điện địa phương của bạn và mua phiếu tái chế thiết bị gia dụng. 

(Bắt buộc có tên nhà sản xuất, số kiểu máy, v.v. của sản phẩm） 
 ※Tuỳ vào sản phẩm mà số tiền cũng khác nhau. Hãy liên hệ với bưu điện để tìm hiểu 

chi tiết 
 ② Giao đến Tamura Clean Center 
  Vui lòng thanh toán phí vận chuyển là 1.300 yên (đã bao gồm thuế) cho mỗi kiện tại 

thời điểm giao hàng. 
Điểm thu gom Tamura Clean Center 
 Tamura-shi, Takine-cho, Hirose, Yadaijin 48-29 
 Số điện thoại 0247-78-2723 
 Giờ mở cửa 9:00 AM～4:00 PM 
 Ngày mở cửa Vui lòng tham khảo lịch thu gom phân loại rác. 
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Rác thải không xử lý được tại thị trấn       
 
 Đối với rác khó xử lý tại các cơ sở của thị trấn, vui lòng hỏi đại lý hoặc "công ty được 
cấp phép kinh doanh xử lý chất thải thông thường" do thị trấn chỉ định. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Rác khó xử lý 
Bánh xe, bình gas, thùng phuy, chất thải nông nghiệp từ nilon v.v, xe máy, bình cứu hoả, ngói, 
két sắt không chể cho vừa vào túi rác chuyên dụng đã chỉ định, rác xây dựng từ betong v.v., 
dầu máy móc động cơ, máy hút ẩm. 
 
 
 
 
 
 
 
     Bánh xe       Bình gas     Thùng phuy  chất thải nông nghiệp từ nylon,.. 
 
 
 
 
 
    Xe máy     Bình cứu hoả    Ngói          Két sắt 
 
 
 
 
 
   Phế liệu bê tông     Đá              Dầu máy     Máy hút ẩm có chưa Freon 

 
※Máy hút ẩm có chứa Freon, chỉ khi Freon được thu hồi bởi nhà thu hồi Freon thì nó mới 

có thể được đóng vào túi chuyên dụng thì mới được coi là [rác không thể đốt]. Nếu không thể cho  
vào túi chuyên dụng, nó có thể được vứt như [rác cồng kềnh] . Trong trường hợp này, vui lòng dán 
giấy chứng nhận đã thu hồi Freon lên máy hút ẩm. 

 

※ Những vật này không thể được thu gom cũng như không thể mang đến Trung tâm Xử lý 
Rác Tamura. Nếu vứt chúng tại điểm thu gom, chúng sẽ không được thu hồi. Vì vậy xin vui 
lòng tham khảo ý kiến của cửa hàng bán sản phẩm hoặc 'doanh nghiệp xử lý rác thải được cấp 
phép' do thị trấn chỉ định.  
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 Các nhà thầu được thị trấn cấp phép    
 
●Danh sách các doanh nghiệp được cấp phép xử lý rác thải sinh hoạt.       

(2025.4.1～2027.3.31) 
Tên Địa chỉ Số điện thoại 

Xã đoàn pháp nhân công ích 
Trung tâm Nhân sự Onomachi 
Silver 

Nakadōri-35 Ononiimachi, Ono, Tamura 
District, Fukushima 0247-72-2412 

Yamauchi Shoten Ukiuchi-2 Natsui, Ono, Tamura District, 
Fukushima 0247-72-5670 

Công ty TNHH Vệ sinh Ono Tsuburata-100-1 Otokami, Ono, Tamura 
District, Fukushima 0247-73-2324 

Công ty Cổ phần Kusano Yazu-76-1 Yatsuzaku, Ono, Tamura 
District, Fukushima 0247-72-2260 

Munakata Hiromi Ōdaira-1-12 Yoshinobe, Ono, Tamura 
District, Fukushima 0247-73-2671 

Công ty Cổ phần Amize Dairoku-18 Shioniwa, Ono, Tamura 
District, Fukushima 0247-72-5471 

Trung tâm tái chế Matsumoto Kojiro-51 Yatsuzaku, Ono, Tamura District, 
Fukushima 0247-72-2056 

Công ty TNHH Công nghiệp 
Iioka 

Dangoda-74-1 Ononiimachi, Ono, Tamura 
District, Fukushima 0247-72-2442 

Công ty TNHH Công nghiệp Xử 
lý Vệ sinh 

Shukunoushiro-110 Ononiimachi, Ono, 
Tamura District, Fukushima 0247-72-4665 

Công ty TNHH Masuko Shoten  Maeta-87-1 Funehikimachi Funehiki, 
Tamura, Fukushima 0247-82-0631 

Công ty Cổ phần Hokkai Kogyo Nukatsukamae-49-1 Takinemachi Sugaya, 
Tamura, Fukushima 0247-78-3795 

Công ty Cổ phần Machiko 
Reclying 

Tonouchi-1-1 Iitoyo, Ono, Tamura District, 
Fukushima 0247-82-1283 

※ Về việc xử lý chất thải công nghiệp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà thầu. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mỗi nhà cung cấp xử lý các 
mặt hàng và phí khác nhau. 
Vui lòng liên hệ trực tiếp với 
họ để biết thêm thông tin chi 

tiết. 
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 ●Về các đơn vị thu gom không có giấy phép 
Vui lòng không sử dụng dịch vụ của các đơn vị thu gom không có giấy phép. 
Trường hợp muốn nhờ xử lý rác thải gia đình, bạn phải nhờ các nhà thầu được cấp phép 

do thị trấn chỉ định. Những đơn vị thu gom rác thải không có giấy phép là các doanh nghiệp 
thu gom trái phép mà không có giấy phép xử lý rác thải sinh hoạt của thị trấn hoặc không 
được ủy thác. (Với giấy phép xử lý chất thải công nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đồ cũ, 
không được phép thu gom rác thải sinh hoạt.) 

Nếu ủy thác thu gom cho các đơn vị này, có thể dẫn đến việc xử lý không đúng quy định, 
bị yêu cầu trả phí cao sau đó, hoặc gây ra tình trạng vứt rác trái phép và ô nhiễm môi trường. 

 ●Về rác thải kinh doanh (rác thải từ hoạt động kinh doanh) 
 Rác thải phát sinh từ cơ sở kinh doanh [rác thải kinh doanh] theo quy định của pháp luật 
phải được xử lý đúng cách với trách nhiệm và chi phí do doanh nghiệp tự chịu. Không 
được mang ra điểm thu gom rác của khu dân cư. Vui lòng xử lý theo một trong các phương 
pháp sau đây. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Phương pháp xử lý ① Hộ kinh doanh sẽ tự mang đến cơ sở xử lý 
 Nơi xử lý ： Tamura clean center 
  Địa chỉ：  Tamura-shi, Takine-cho, Hirose, Yadaijin 48-29 
  Số điện thoại： 0247-72-2723 
 Thời gian hoạt động： 9:00 AM ~ 4:00 PM 
 Ngày hoạt động:  Vui lòng tham khảo lịch thu gom phân loại rác. 
     ※ Cứ mỗi 10kg rác thải bạn sẽ phải chịu phí 100 yên (đã bao gồm thuế) 
     ※Vui lòng thông báo trước cho phòng môi trường thành phố Tamura. 
 

Phương pháp xử lý ② Hãy nhờ đến doanh nghiệp được cấp phép xử lý rác thải 
chung do thị trấn chỉ định. 

 Vui lòng nhờ doanh nghiệp được thị trấn cấp phép xử lý rác thải chung (trang 13) để  
xử lý. 
※ Vui lòng liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để biết chi tiết về phí và các thông tin 

khác. 

 Rác thải kinh doanh (rác thải từ hoạt động kinh doanh) là gì? 
Rác thải kinh doanh không chỉ bao gồm rác thải từ các cửa hàng, công ty, văn phòng, nhà máy 
hoạt động vì lợi nhuận mà còn bao gồm cả rác thải từ các cơ sở cung cấp dịch vụ công như bệnh 
viện, cơ quan hành chính, trường học,... Đây là các loại rác phát sinh từ hoạt động kinh doanh, 
ngoại trừ rác thải công nghiệp. (Bao gồm giấy, vật liệu đóng gói như thùng carton, hộp đựng cơm, 
cành cây cắt tỉa, v.v.) 
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Địa điểm tiếp nhận tài nguyên và rác thải      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bạn hoàn toàn có thể mang trực tiếp rác sinh hoạt gia đình đến Tuamura Clean 
Center 
 Khi mang rác đến, hãy nhớ phân loại chúng. 
 Bạn sẽ không bị mất phí trong trường hợp bạn cho rác vào túi chuyên dụng do thị trấn chỉ định.  
Trường hợp bạn không để rác vào túi chuyên dụng do thị trấn chỉ định, bạn cần chịu một khoản phí 
như dưới đây: 

Loại rác Chi phí 
Rác giấy Miễn phí 
Lon, chai PET, chai thuỷ tinh, nhựa, rác có thể đốt 
được, rác không thể đốt và rác thải nguy hại 50 yên/ 10 kg 

Rác quá khổ 100 yên/ 10 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Điểm thu gom Tamura Clean Center 
 Tamura-shi, Takine-cho, Hirose, Yadaijin 48-29 
 Số điện thoại  0247-78-2723 
 Giờ mở cửa   9:00 AM～4:00 PM 
 Ngày mở cửa   Vui lòng tham khảo lịch thu gom phân loại rác. 

 
  

Ngay cả khi không sử dụng túi 
chuyên dụng của thị trấn, bạn vẫn có 
thể mang rác đến. Nhưng khi mang 
chúng đến, nhất định hãy phân loại 

chúng theo chủng loại nhé! 
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 ●Cách phân loại tài nguyên và rác thải      
Phân loại Cách vứt rác 

Giấy Buộc từng loại bằng dây hoặc cho chúng vào thùng rồi vứt. 

Lon, can Dùng túi chuyên dụng cho 
lon 

Hãy chắc chắn phân loại trước khi 
mang đến. 
Khi sử dụng túi chuyên dụng, hãy dùng 
riêng cho từng loại và không trộn lẫn. 
Vui lòng phân loại chai thủy tinh theo màu 
sắc. 

Chai thuỷ tinh Dùng túi chuyên dụng cho 
chai thuỷ tinh 

Chai nhựa Dùng túi chuyên dụng cho 
rác thải nhựa và chai nhựa Nhựa 

Rác có thể đốt được Túi chuyên dụng cho rác 
có thể đốt được 

Rác không đốt được Dùng túi chuyên dụng cho 
rác không đốt được 
（Rác thải nguy hại cũng 
có thể sử dụng） Rác nguy hại 

Rác thải cồng kềnh Là những rác thải không cho được vào vừa túi chuyên dụng 

Thiết bị gia dụng 
được chỉ định Xem phần thiết bị gia dụng được chỉ định tại trang 11. 

Cây cỏ Vui lòng cắt ngắn dưới 60cm, đường kính không quá 10cm, buộc gọn lại và 
bỏ vào túi chuyên dụng dành cho rác cháy được. 

 ※ Nếu rác được bỏ vào túi chuyên dụng do thị trấn quy định, sẽ không mất phí. 
 ※ Nếu không bỏ vào túi chuyên dụng do thị trấn quy định, sẽ mất phí 50 yên (đã bao gồm thuế) 

cho mỗi 10kg. Đối với rác cồng kềnh không thể cho vào túi chuyên dụng, phí xử lý là 100 yên (đã bao gồm 
thuế) cho mỗi 10kg. 

 ※ Túi đựng rác chuyên dụng của thành phố Tamura và các địa phương khác không được sử 
dụng. 

Hãy sử dụng túi chuyên dụng 
mà thị trấn chỉ định nhé mọi 
người! 

  
Để biết thêm thông tin về cách phân tách thùng rác, hãy xem 
Bạn cũng có thể xem nó trên trang web chính thức của Thị trấn Ono. 
 

 
小野町 ごみの出し方 
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 Ứng dụng môi trường tỉnh Fukushima    
 
 Ứng dụng môi trường tỉnh Fukushima là một ứng dụng giúp bạn thực hiện các hoạt động 
thân thiện với môi trường một cách thú vị. 
Sau khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh và thiết lập các cài đặt cần thiết, bạn có thể 
xem lịch thu gom rác của khu vực mình sinh sống. Ngoài ra, ứng dụng còn gửi thông báo vào 
ngày hôm trước hoặc trong ngày để nhắc nhở, giúp bạn không quên vứt rác. 
Hãy sử dụng ứng dụng này nhé! 
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Bách khoa toàn thư phân loại tài nguyên và rác         
 ●Phân loại tài nguyên và rác thải 

 Tùy thuộc vào loại và sự khác biệt về chất liệu, việc phân loại có thể khác với hướng dẫn phân 
loại trong cuốn bách khoa này. 

 Vui lòng tháo pin hoặc ắc quy có trong các sản phẩm điện gia dụng và vứt chúng như 
[rác thải nguy hại]. 

 Liên quan đến những sản phẩm không được liệt kê, xin vui lòng liên hệ với Phòng Đời sống 
Công dân, Ủy ban Nhân dân Thị trấn Ono. 

 

Phân loại Chủng loại Cách vứt 

Tài nguyên 

資
し

源
げん

 

Giấy 
紙類 

Buộc từng loại bằng dây hoặc cho chúng vào hộp 
trước khi vứt. 

Lon 
缶類 Bỏ vào túi chuyên dụng dành cho lon 

Chai lọ 
びん類 

Bỏ vào túi chuyên dụng dành cho chai, lọ (Phân 
loại thành chai trong suốt không màu/ chai lọ màu 
nâu/ các loại màu khác trước khi vứt） 

Chai nhựa 
ペットボトル Bỏ vào túi chuyên dụng cho rác Plastic hoặc chai 

nhựa, không trộn chúng lẫn vào nhau và phân loại 
theo từng loại trước khi vứt. Plastic 

プラスチック 

Đốt được 
もやせる 

Rác có thể đốt được 
もやせるごみ 

Bỏ vào túi rác chuyên dụng cho rác có thể đốt được Cây cỏ 

草
くさ

 木
き

 

Không thể đốt 
được 

もやせない 

Rác không thể đốt được 
もやせないごみ 

Bỏ vào túi rác cho rác không thể đốt được（Rác 
nguy hại cũng có thể sử dụng túi này） 
Không trộn lẫn các loại vào nhau, phân chia theo 
đúng loại trước khi vứt. 

Rác nguy hại 

危
き

険
けん

ごみ 

Quá khổ 

粗
そ

大
だい

ごみ 

Rác quá khổ 
粗大
そだい

ごみ 

Trực tiếp mang đến trung tâm xử lý Tamurra clean 
center. 
Hoặc bạn có thể nhờ nhà thầu xử lý rác thải được 
cấp phép. 

Đồ điện gia 
dụng 

特
とく

定
てい

家
か

電
でん

 

Thiết bị điện gia dụng đặc 
biệt (sản phẩm thuộc diện 
luật tái chế thiết bị điện gia 

dụng) 

Xem cách vứt thiết bị điện gia dụng đặc biệt ở trang 
11. 

Khó xử lý 

処
しょ

理
り

困
こん

難
なん

 

Rác không thể xử lý được 
tại thị trấn 

町で処理できないごみ 

Hãy liên hệ đại lý bán lẻ hoặc hoặc các nhà thầu 
dịch vụ chuyên môn. 
（Thị trấn không thu thập loại rác này） 

Thông tin liên hệ 
Uỷ ban thị trấn Ono  Phòng đời sống công dân  SĐT 0247-72-6933          
  FAX  0247-72-3121 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
A 
Album Có thể đốt được  
Amply (dùng cho nhạc cụ) Rác quá khổ  
Ảnh Có thể đốt được  
Áo mưa Có thể đốt được  
Ăng ten Rác quá khổ  
Ấm (thép/ thuỷ tinh) Không thể đốt được  
Ấm đun nước Không thể đốt được  
Ấm đun nước bằng điện Không thể đốt được  
Ấm trà Không thể đốt được  
B 
Bàn dùng khi dã ngoại Rác quá khổ  
Balo Có thể đốt được Tháo các phụ kiện kim loại 
Bàn Rác quá khổ  
Bàn chải (thân là gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Bàn chải điện (bàn chải đánh 
răng) Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào【Rác thải nguy hại】 

Bàn chông (dùng cắm hoa) Không thể đốt được  
Bàn học Rác quá khổ  
Bàn là Không thể đốt được  
Bàn sưởi Kotatsu/ mặt bàn sưởi Rác quá khổ  
Bàn tính Có thể đốt được  
Bàn thấp (Bàn ngồi bệt kiểu 
Nhật) Rác quá khổ  

Bàn thép Rác quá khổ  

Bàn thờ Có thể đốt được Rác không cho vừa túi chuyên dụng là【Rác quá 
khổ】 

Bàn thờ Phật Rác quá khổ  

Bàn ủi Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là 【Rác 
quá khổ】 

Bàn chải rửa xe Có thể đốt được  

Bảng ghim làm từ cây sồi bần Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Bảng tên (bằng nhựa) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Bao bì bên ngoài của muối tắm Plastic  
Bao tã Có thể đốt được  
Bao vải gai Có thể đốt được  
Băng Cassetle Có thể đốt được  
Băng dán cá nhân (khi bị 
thương) Có thể đốt được  

Băng dán vết thương cá nhân Có thể đốt được  
Băng dính Có thể đốt được  
Băng dính hai mặt Có thể đốt được  
Băng dính nylon Có thể đốt được  
Băng dính nhựa Có thể đốt được  
Băng gạc Có thể đốt được Vật đã sử dụng thì dùng giấy bọc lại 
Băng vệ sinh Có thể đốt được  
Băng video Có thể đốt được  
Bật lửa Rác thải nguy hại Dùng hết sản phẩm bên trong 
Bật lửa điện Rác thải nguy hại  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Bể cá Rác quá khổ  
Bể cá cảnh Không thể đốt được  
Bếp cảm ứng từ Rác quá khổ  

Bếp điện Không thể đốt được Không cho vừa túi rác chuyên dụng là【Rác quá 
khổ】 

Bếp điện tử để bàn Không thể đốt được  

Bếp gas Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Bếp nướng bằng than Không thể đốt được  

Bìa cứng Giấy Tập hợp lại với tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Bìa hồ sơ Có thể đốt được  
Bình (thuỷ tinh hoặc gốm)  Không thể đốt được  

Bình cứu hoả Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Bình chứa dầu  
（Bình đã dùng để chứa dầu） Có thể đốt được  

Bình đun nước nóng Không thể đốt được  

Bình gas Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Bình gas mini Rác thải nguy hại Dùng hết sản phẩm bên trong. Lưu ý không đục lỗ 

Bình gas propan Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Bình giữ nhiệt Không thể đốt được  
Bình nước (Chất liệu kim loại) Không thể đốt được  
Bình sữa (thuỷ tinh chịu được 
nhiệt) Không thể đốt được  

Bình tưới cây (kim loại) Không thể đốt được  
Bình tưới cây (nhựa) Có thể đốt được  

Bình xịt Rác thải nguy hại Dùng hết sản phẩm bên trong. Không đục lỗ sản 
phẩm 

Bóng Bowling Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Bóng đèn LED Không thể đốt được  
Bóng đèn mini Không thể đốt được  
Bóng golf Có thể đốt được  
Bóng tenis Có thể đốt được  
Bộ bài Có thể đốt được  
Bộ chuyển đổi nguồn điện Không thể đốt được  
Bộ đồ sạc Không thể đốt được  

Bộ nạo thực phẩm bằng kim loại Không thể đốt được Làm từ nhựa thì chúng là 【Rác có thể đốt 
được】 

Bồn cầu cho trẻ em Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Bông gạc Có thể đốt được  
Bơm dầu (bằng nhựa) Có thể đốt được  
Bơm dầu（sử dụng điện） Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 
Bu lông Không thể đốt được  
Búa Không thể đốt được  
Bùi nhùi cọ rửa Có thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 

Bùn bẩn và chất thải Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Búp bê （vải hoặc nhựa） Có thể đốt được  
Búp bê gỗ kokeshi của Nhật  Có thể đốt được  
Bút  Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Bút bi （Plastic） Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Bút chì Có thể đốt được  
Bút chì màu Có thể đốt được  
Bút ký tên Có thể đốt được  
Bút lông Có thể đốt được  
Bút lông dầu Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Bút máy Không thể đốt được  
Bút vĩnh viễn (Kim loại/ thuỷ 
tinh) Không thể đốt được  

Bưu thiếp Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Bưu thiếp ép Có thể đốt được  
C 
Cà vạt Có thể đốt được  
Các loại bóng đèn điện Rác thải nguy hại Chú ý không để làm vỡ 
Các loại chai lọ （chai bia, chai 
1,5l） Chai lọ Rửa nhẹ, nắp là【Rác không thể đốt được】 

Các loại lon (Ngoài lon đồ uống) Không thể đốt được  

Các loại thiết bị chiếu sáng Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Cái cuốc  Rác quá khổ  

Cái chày Rác khó xử lý Đồ vật có đường kính qúa 10cm thì mang đến nơi 
doanh nghiệp chuyên môn xử lý 

Cái kẹo/ cái nhíp Không thể đốt được  
Cái móc (kim loại) Không thể đốt được  
Cái trống Rác quá khổ  
Cái xiên (nông cụ bằng kim loại) Rác quá khổ  
Can 18l Không thể đốt được Làm rỗng bên trong 
Can dầu Không thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 
Can nhựa Có thể đốt được Làm rỗng bên trong. 

Cành cây Có thể đốt được Vui lòng cắt trong phạm vi dài 60cm, đường kính 
10cm rồi cho vào túi chuyên dụng 

Cao dán giảm đau Có thể đốt được  

Cát Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Cát vệ sinh của thú cưng Có thể đốt được Không rải rác ra ngoài mà cho vào túi 
Cát vệ sinh cho mèo Có thể đốt được  
Cặp sách của học sinh tiểu học Có thể đốt được  
Cắt móng tay Không thể đốt được  
Cân Không thể đốt được  
Cân (Dùng trong nhà bếp) Không thể đốt được  

Cần câu Có thể đốt được Cuộn dây câu và móc câu là【Rác không thể đốt 
được】 

Cân điện tử Không thể đốt được Tháo pin và bỏ chúng vào 【Rác thải nguy hại】 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Cây lau nhà Rác quá khổ  

Cây trồng Có thể đốt được Vui lòng cắt trong phạm vi dài 60cm, đường kính 
10cm rồi cho vào túi chuyên dụng 

Cỏ  Có thể đốt được Loại bỏ đất 
Cọc gỗ trợ cây (Kim loại hoặc 
nhựa) Rác quá khổ  

Con dấu Có thể đốt được Nếu là kim loại thì là【Rác không thể đốt được】 
Cốc (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Cốc (gốm sứ hoặc thuỷ tinh) Không thể đốt được  
Cốc đo lường （Kim loại） Không thể đốt được  
Cốc đo lường （nhựa） Có thể đốt được  
Cốc giấy Có thể đốt được  
Cốc tròn có quai （Đồ sứ hoặc 
kim loại ） Không thể đốt được Làm từ nhựa thì chúng là 【Rác có thể đốt 

được】 

Cối giã gạo Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Cối xay, giã Không thể đốt được  
Công cụ Không thể đốt được  
Cổng chuyển đổi（dùng cho kết 
nối internet） Không thể đốt được  

Cúc áo (nhựa hoặc gỗ) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Cục tẩy, cục gôm Có thể đốt được  
Cuộn dây câu (bộ phận của cần 
câu cá) Không thể đốt được  

Cuộn dây điện Không thể đốt được  
Cuộn ống (kim loại) Không thể đốt được  

Cúp Không thể đốt được Làm từ nhựa thì chúng là 【Rác có thể đốt 
được】 

Cưa Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Cửa lùa có dán giấy kiểu Nhật Rác quá khổ  
Cửa lưới Rác quá khổ  

Cưa xích Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Chai 1 sho (thường có dung tích 
1.5l) Chai lọ Phân loại theo màu rồi bỏ vào túi rác chuyên dụng 

Chai bia Chai lọ Rửa qua, nắp là【Rác không thể đốt được】 
Chai đựng dầu ăn (nhựa) Có thể đốt được  
Chai đựng dầu gội Có thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 
Chai đựng nước hoa Không thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 
Chai đựng nước sốt Có thể đốt được  

Chai đựng rượu nấu ăn Chai lọ Rửa qua và phân loại theo màu chai trước khi bỏ 
vào túi [chai lọ thuỷ tinh] 

Chai đựng sốt mayonaise Có thể đốt được  
Chai lọ mỹ phẩm Không thể đốt được  
Chai nước tẩy rửa toilet Plastic Rửa nhẹ để rửa trôi chất bẩn 
Chai nhựa (đựng đồ uống) Chai nhựa Rửa sơ qua, tháo nắp và nhãn chai 
Chai nhựa đựng giấm Chai nhựa Rửa sơ qua và tháo nhãn 
Chai nhựa đựng mirin Chai nhựa Xục rửa nhẹ 
Chai nhựa đựng nước tương Chai nhựa Rửa sơ qua để loại bỏ chất bẩn 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Chai nhựa đựng sốt salad  Có thể đốt được  
Chai thuỷ tinh đựng nước chấm 
mỳ Chai lọ Rửa nhẹ, phân loại theo màu 

Chai thuỷ tinh đựng rượu mirin Chai lọ Sửa sơ qua sau đó phân loại theo màu chai 
Chai thuỷ tinh đựng sốt salad Không thể đốt được  

Chai xịt (Aerosol) Rác thải nguy hại Dùng hết sản phẩm bên trong. Không đục lỗ sản 
phẩm 

Chảo rán Không thể đốt được  

Chăn (ngoại trừ chăn điện) Có thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Chăn dùng cho bàn kotatsu Rác quá khổ  
Chăn điện Rác quá khổ  
Chặn giấy Không thể đốt được  
Chăn lông vũ Rác quá khổ  
Chất hút ẩm Có thể đốt được  
Chất khử mùi Có thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 
Chất khử mùi tủ lạnh Có thể đốt được  

Chậu (gỗ, nhựa) Có thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Chậu (kim loại) Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Chậu cây (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được Không cho vừa túi rác chuyên dụng là 【Rác quá 
khổ】 

Chậu cây (sứ) Không thể đốt được Không cho vừa túi rác chuyên dụng là 【Rác quá 
khổ】 

Chậu rửa mặt (nhựa) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Chậu trồng cây (nhựa) Có thể đốt được Nếu là gốm sứ thì là【Rác không thể đốt được】 

Chén trà (gốm, sứ) Không thể đốt được Làm từ nhựa hoặc gỗ thì chúng là 【Rác có thể 
đốt được】 

Chỉ và vụn chỉ Có thể đốt được  
Chìa khoá Không thể đốt được  

Chiếu rơm Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Chiếu tatami Rác quá khổ  
Chổi Có thể đốt được  
Chổi tre Rác quá khổ  
Chuồng chó Rác quá khổ  

Chuột máy tính Không thể đốt được Tháo nguồn điện ra và bỏ vào【Rác thải nguy 
hại】 

Dàn âm thanh Rác quá khổ  

Danh bạ điện thoại Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Danh thiếp Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Dao Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Dao cạo râu Không thể đốt được  
Dao cắt Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Dao rựa Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Dầu (Dầu máy móc) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
với cơ sở chuyên môn 

Dầu ăn Có thể đốt được Thấm dầu vào vải hoặc giấy báo v.v. 
Dầu chiên Tempura Có thể đốt được Thấm bằng giấy hoặc làm cứng dầu 

Dầu hoả Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Dây cáp Không thể đốt được  
Dây cáp Ăng- ten Không thể đốt được  
Dây cáp kim loại Không thể đốt được  
Dây dắt thú Có thể đốt được  
Dây đai cho thú cưng Có thể đốt được  
Dây điện Không thể đốt được  
Dây kim loại Không thể đốt được  
Dây nylon Có thể đốt được  
Dây thun, dây chun Có thể đốt được  
Dây thừng Có thể đốt được  
Dây xích Không thể đốt được  
Dép có quai Có thể đốt được  
Dép đi trong nhà Có thể đốt được  
Dép xỏ ngón truyền thống  Có thể đốt được  
Dĩa/ nĩa (dụng cụ để ăn uống 
bằng kim loại) Không thể đốt được  

Dụng cụ bơm khí (kim loại) Không thể đốt được  

Dụng cụ bơm khí (nhựa) Có thể đốt được Tháo phần kim loại ra và bỏ vào【Rác không thể 
đốt được】 

Dụng cụ đánh giày Có thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong. Làm từ kim loại là
【Rác không thể đốt được】 

Dụng cụ điện Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào【Rác thải nguy hại】 

Dụng cụ đựng thuốc trừ sâu Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Dụng cụ đựng thức ăn chịu nhiệt Không thể đốt được  
Dụng cụ gọt vỏ (nạo) Không thể đốt được  

Dụng cụ hấp Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Dụng cụ khui nút chai Không thể đốt được  
Dụng cụ lấy ráy tai Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Dụng cụ mở nắp chai (Kim loại) Không thể đốt được  
Dụng cụ tập đi Rác quá khổ  
Dụng cụ xỏ giày (bằng gỗ, nhựa) Có thể đốt được Làm từ kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Dụng cụ xúc tuyết Rác quá khổ  

Đá Rác khó xử lý Không thể xử lý tại thị trấn. Vui lòng liên hệ với các 
công ty chuyên môn. 

Đá bọt (dùng để kỳ cọ khi tắm) Không thể đốt được  

Đá dùng để ép dưa muối chua Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Đai ốc Không thể đốt được  
Đấ nặn, đất sét （giấy/ nhựa） Có thể đốt được  
Đất tảo cát (Thảm, lót ly, v.v.) Không thể đốt được  
Đầu bơm dầu gội Có thể đốt được  

Đầu đĩa CD Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Đầu đĩa DVD Không thể đốt được  
Đầu máy video Không thể đốt được  
Đây cáp nối dài có ổ cắm Không thể đốt được  
Đèn Không thể đốt được  
Đèn bàn điện Không thể đốt được  
Đèn huỳnh quang Không thể đốt được  
Đèn huỳnh quang và ống huỳnh 
quang Rác thải nguy hại Bỏ lại vào hộp của chúng  

Đèn pin Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 

Đèn trang trí Không thể đốt được Tháo pin/ ắc- quy và vứt chúng vào túi【Rác thải 
nguy hại】 

Đèn trần Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Đệm ngồi kiểu Nhật Có thể đốt được  
Đệm, xốp Plastic  
Đĩa (góm sứ) Không thể đốt được  
Đĩa (gỗ, nhựa) Có thể đốt được  
Đĩa Blu- ray Có thể đốt được  
Đĩa CD Có thể đốt được  
Đĩa DVD Có thể đốt được  
Đĩa giấy  Có thể đốt được  
Đĩa mềm Có thể đốt được  
Đĩa Vinyl Có thể đốt được  

Điện thoại di động Không thể đốt được Hãy tận dụng các biện pháp như thu hồi từ nhà bán 
lẻ. 

Điện thoại thông minh Không thể đốt được Hãy tận dụng cả các dịch vụ thu hồi của hãng viễn 
thông 

Điều hoà Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Điều khiển từ xa Không thể đốt được Tháo pin và bỏ vào [Rác thải nguy hại] 
Đinh  Không thể đốt được  
Đinh ghim Không thể đốt được  
Định vị dẫn đường trên tren oto Không thể đốt được  
Đồng hồ Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 
Đồ chơi (Gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Đồ chơi (Kim loại) Không thể đốt được Tháo pin và bỏ vào【Rác thải nguy hại】 
Đồ đánh bọt/ đánh trứng Không thể đốt được Bao gồm cả loại chạy bằng điện 
Đồ đục đá Không thể đốt được Bọc đầu kim bằng giấy hoặc vật liệu tương tự. 
Đồ đục lỗ Không thể đốt được  
Đồ đựng mỳ ly Plastic Rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Đồ đựng thức ăn (gỗ, nhựa) Có thể đốt được  
Đồ đựng thực phẩm (chén, bát 
gốm) Không thể đốt được  

Đồ gốm, sứ Không thể đốt được  

Đồ lật thức ăn（kim loại） Không thể đốt được Làm từ nhựa thì chúng là 【Rác có thể đốt 
được】 

Đồ mở nắp hộp Không thể đốt được  
Đồ nội thất (tủ đụng quần áo/ tủ 
đựng chén bát) Rác quá khổ  



26 
 

Tên Loại rác thải Lưu ý 

Động cơ Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở có chuyên môn 

Đồng hồ báo thức Không thể đốt được Tháo pin và bỏ vào【Rác thải nguy hại】 
Đồng hồ đeo tay Không thể đốt được  
Đũa dùng 1 lần Có thể đốt được  
E  
Electon (organ điện) Rác quá khổ  
G 
Ga giường Có thể đốt được  

Gạch Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Gạch Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Gạt tàn Không thể đốt được Đầu lọc thuốc lá là【Rác có thể đốt được】 
Găng tay Có thể đốt được  
Găng tay cao su Có thể đốt được  
Găng tay lao động Có thể đốt được  
Gấu bông Có thể đốt được  
Gậy (kim loại) Không thể đốt được Sản phẩm từ gỗ là 【Rác có thể đốt được】 
Gậy bóng chày (gỗ) Có thể đốt được  
Gậy bóng chày kim loại Không thể đốt được  
Gậy đánh golf Không thể đốt được  
Gậy trượt tuyết Rác quá khổ  
Gel làm lạnh Có thể đốt được  
Ghế Rác quá khổ  
Ghế em bé Rác quá khổ  
Ghế massage Rác quá khổ  
Ghế ngồi bệt Rác quá khổ  
Ghế sofa (loại có lò xo) Rác quá khổ Hãy tháo lò xo ra 
Ghế tiếp khách (Không có lò xo) Rác quá khổ  
Ghế trẻ em Rác quá khổ  
Ghim Không thể đốt được  
Ghim an toàn Không thể đốt được  
Gọt bút chì Không thể đốt được  
Gối Có thể đốt được  
Gối làm mát Có thể đốt được  

Gối tựa, đệm  Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Gốm sứ Không thể đốt được  
Guitar Rác quá khổ  
Guốc gỗ Nhật Bản Có thể đốt được  
Gương bàn trang điểm Rác quá khổ  
Giá 3 chân Rác quá khổ  

Giá đựng dép kim loại  Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Giá để ô (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Giá để ô (sứ hoặc kim loại) Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Giá đỡ đồ đạc, hành lý Rác quá khổ  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Giá đỡ máy ảnh  Không thể đốt được  

Giá đựng dép (gỗ, nhựa) Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Giá sách Rác quá khổ  
Dao cạo râu Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Giày Có thể đốt được  
Giày bảo hộ Có thể đốt được  

Giày đinh thể thao Có thể đốt được Tháo bỏ phần kim loại và bỏ chúng vào[Rác không 
đốt được] 

Giày trượt băng Không thể đốt được  
Giày trượt partin Không thể đốt được  
Giày trượt tuyết Không thể đốt được  
Giấy bạc, giấy nhôm Có thể đốt được  
Giấy báo Giấy Chỉ buộc giấy báo và quảng cáo bằng dây 
Giấy bị cắt huỷ Giấy Cho vào túi trong suốt 
Giấy bọc Giấy Tập hợp lại cùng tạp chí và các loại giấy khác 
Giấy bọc, giấy gói  Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Giấy dầu Có thể đốt được  
Giấy dùng trong nhà bếp Có thể đốt được  

Giấy khổ lớn Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Giấy lau, giấy vệ sinh Có thể đốt được  
Giấy lọc Có thể đốt được  
Giấy nấu ăn Có thể đốt được  
Giấy nhiệt (hoá đơn, v.v.) Có thể đốt được  
Giấy gấp origami Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Giây phủ nhựa vinyl Có thể đốt được  
Giấy than Có thể đốt được  

Giấy vẽ Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Giấy vụn Có thể đốt được  
Giấy washi Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Giẻ lau Có thể đốt được  
Giỏ (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Giỏ (kim loại) Không thể đốt được  
Giường Rác quá khổ Hãy tháo lò xo ra 
Giường em bé Rác quá khổ  
Giường gấp Rác quá khổ Hãy tháo lò xo ra 
Giường ống Rác quá khổ  
H 
Hoá đơn Có thể đốt được  
Hoa giả Có thể đốt được Loại có dây kim loại【Rác không thể đốt được】 
Hoa tươi Có thể đốt được  

Hồ bơi cho trẻ em Có thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Hộp  Giấy Cắt mở hộp, chỉ buộc hộp giấy lại với nhau 
Hộp bên ngoài cao dán Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Hộp cơm (của cửa hàng tiện lợi) Plastic Xục rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Hộp cơm cửa hàng tiện lợi Có thể đốt được Đồ làm từ kim loại là Rác không thể đốt được 
Hộp dụng cụ (bằng nhựa) Có thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Hộp dựng đậu phụ Plastic Xục rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Hộp đứng bánh flan Plastic Xục rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 

Hộp đựng bánh kẹo Có thể đốt được Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Hộp đựng búp bê Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Hộp đựng bút Có thể đốt được  
Hộp đựng CD Có thể đốt được  
Hộp đựng công cụ (bằng kim 
loại) Không thể đốt được  

Hộp đựng danh thiếp Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Hộp đựng dây thun/ dây chun Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Hộp đựng DVD Có thể đốt được  
Hộp đựng đậu lên men Có thể đốt được  
Hộp đựng đồ ăn sẵn Plastic Xục rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Hộp đựng guitar Rác quá khổ  
Hộp đựng kem bằng giấy Có thể đốt được  
Hộp đựng kem bằng nhựa Plastic  
Hộp đựng kính Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Hộp đựng màng bọc thực phẩm Giấy Tập hợp lại cùng tạp chí và các loại giấy khác 
Hộp đựng màu Rác quá khổ  
Hộp đựng màu vẽ (Kim loại) Không thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 
Hộp đựng màu vẽ (Nhựa) Có thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 

Hộp đựng muối tắm Giấy Có mùi hương thì xếp vào【Rác có thể đốt 
được】 

Hộp đựng mỳ ramen ăn liền Plastic Xục rửa nhẹ để loại bỏ chất bẩn 
Hộp đựng nước tẩy rửa Plastic Xục rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Hộp đựng thạch Plastic Xục rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Hộp đựng trang phục Rác quá khổ  
Hộp giấy Giấy Chỉ mở hộp giấy và buộc lại bằng dây. 
Hộp giấy đựng bánh kẹo Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 

Hộp giấy đựng xà phòng Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Hộp khăn giấy Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Hộp làm lạnh Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Hộp nhạc Không thể đốt được  
Hộp thiếc, nắp hộp thiếc Không thể đốt được  
Hộp thuốc lá Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Hộp trống Giấy Tập hợp các loại giấy khác lại với nhau 

Hộp ươm cây Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Hốt rác (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Hút ẩm Có thể đốt được  
Hương/ nhang đuổi côn trùng Có thể đốt được  
K 
Kính áp tròng  Có thể đốt được  
Kèn melodica Có thể đốt được  
Kéo Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Kẹp gắp than/ lửa Không thể đốt được  
Kẹp giấy Không thể đốt được  
Kẹp quần áo (nhựa) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Kẹp tóc Không thể đốt được  
Kẹp tóc Không thể đốt được  
Két đựng tiền （cầm tay） Không thể đốt được  

Két sắt (chống cháy) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở có chuyên môn 

Key board (nhạc cụ） Rác quá khổ  
Kệ (kệ TV・kệ điện thoại v.v.） Rác quá khổ  
Kệ âm thanh Rác quá khổ  
Kệ máy tính Rác quá khổ  
Kệ sách (gỗ) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 

Kim Không thể đốt được Để không gáy nguy hiểm, hãy bọc lại bằng giấy 
hoặc vật liệu tương tự. 

Kìm Không thể đốt được  
Kim đan (làm bằng kim loại) Không thể đốt được  
Kim đan ( nhựa hoặc gỗ) Có thể đốt được  
Kimono Có thể đốt được  
Kính cửa sổ Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật liệu tương tự bọc lại 
Kính hiển vi Không thể đốt được  
Kính lão Không thể đốt được  
Kính lúp Không thể đốt được  
Kính mắt Không thể đốt được  
Kính râm (kim loại) Không thể đốt được  
Kính râm (nhựa) Có thể đốt được  
Kính viễn vọng Rác quá khổ  
Kính viễn vọng Không thể đốt được  
Kính/ thuỷ tinh（đồ làm bằng 
thuỷ tinh như cốc v.v.） Không thể đốt được  

Khay  Plastic Rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Khay đựng thực phẩm Plastic Rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
Khay đựng trứng Plastic  
Khay/ mâm (nhựa hoặc gỗ) Có thể đốt được  
Khăn Có thể đốt được  
Khăn bẩn, giẻ lau Có thể đốt được  
Khăn gói đồ furoshiki Có thể đốt được  
Khăn giấy Có thể đốt được  
Khăn phủi Có thể đốt được  
Khăn quảng cổ (dùng để giữ ấm) Có thể đốt được  
Khăn tay Có thể đốt được  
Khăn tắm Có thể đốt được  
Khăn ướt Có thể đốt được  
Khối xếp hình dạng gỗ Có thể đốt được  

Khối, chặn  Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở có chuyên môn 

Khung ảnh (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Khung ảnh (kim loại) Không thể đốt được  
Khuyên tai Không thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
L 
La bàn Không thể đốt được  
Lá rụng Có thể đốt được  

Lịch Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Liềm  Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Lọ đựng tương cà chua Có thể đốt được  
Lọ hoa (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Lọ hoa (kim loại hoặc sứ) Không thể đốt được  
Lò nướng vi sóng/ máy nướng 
bánh  Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là

【Rác quá khổ】 
Lọ sơn móng tay Không thể đốt được  
Lò sưởi Rác quá khổ Dùng hết dầu bên trong 

Lò sưởi điện Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Lò than Không thể đốt được  

Lò vi xóng Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Loa Rác quá khổ  
Loa cầm tay Có thể đốt được  
Loa không dây Không thể đốt được Thảo bỏ pin và bỏ vào [Rác thái nguy hại] 

Lõi giấy vệ sinh Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Lõi màng bọc thực phẩm Giấy Tập hợp lại cùng tạp chí và các loại giấy khác 
Lon (đồ uống lon), lon nhôm, 
lon thiếc Lon Nắp là 【Rác không thể đốt được】 

Lon bia Lon Rửa qua 
Lon đụng sơn Không thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong。 
Lon đựng kẹo Không thể đốt được  
Lon đựng sáp Không thể đốt được Dùng hết sản phẩm bên trong 
Lon sữa Không thể đốt được  
Lon sữa bột Không thể đốt được  
Lót ly (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Lót ly (Kim loại) Không thể đốt được  
Lồng nuôi côn trùng Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 

Lốp xe Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở có chuyên môn 

Lược chải tóc kim loại Không thể đốt được  
Lược chải tóc không phải kim 
loại Có thể đốt được  

Lưới (kim loại) Không thể đốt được  
Lưới (làm bằng nhựa hoặc gỗ) Có thể đốt được  
Lưới (lưới bảo vệ trái cây) Plastic Làm sạch chất bẩn 
Lưới bọc hoa quả Plastic  
Lưỡi dao máy cắt cỏ Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 

Lưới thép Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

M 

Màn hình hiển thị Không thể đốt được Bộ tích hợp chỉnh tuner là【Thiết bị điện gia dụng 
đặc biệt（Trang 11）】 



31 
 

Tên Loại rác thải Lưu ý 
Màng bọc bên ngoài hộp giấy Plastic  
Màng bọc thực phẩm (loại dùng 
trong đóng gói) Plastic  

Mành che Rác quá khổ  
Máy ảnh Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 
Máy ảnh dùng 1 lần Có thể đốt được  
Máy ảnh kỹ thuật số Không thể đốt được  
Máy cạo râu điện Không thể đốt được Có pin bên trong là【Rác thải nguy hại】 
Máy cassette radio Không thể đốt được Tháo bỏ pin và bỏ vào [Rác thải nguy hại] 
Máy cắt cỏ Rác quá khổ  
Máy cắt cỏ (Loại thủ công) Rác quá khổ  
Máy cắt cỏ (sử dụng điện) Rác quá khổ Tháo Pin và bỏ chúng vào【Rác thải nguy hại】 
Máy Copy (loại dùng trong gia 
đình) Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là

【Rác quá khổ】 
Máy chạy bộ Rác quá khổ  
Máy chơi game Không thể đốt được  

Máy chơi Pachinko Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Máy đánh chữ Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Máy điện thoại Không thể đốt được  
Máy đo huyết áp Không thể đốt được  
Máy đo huyết áp (Loại có sử 
dụng Thuỷ Ngân) Rác thải nguy hại  

Máy ép hoa qủa Không thể đốt được  

Máy FAX (loại để bàn) Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Máy ghi âm băng Không thể đốt được  
Máy giã mochi Rác quá khổ  

Máy giặt Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Máy hút ẩm (Có sử dụng gas 
freon) Rác khó xử lý Việc xử lý gas freon cần phải được thực hiện bởi 

các công ty chuyên nghiệp. 
Máy hút bụi Rác quá khổ Tháo pin và bỏ vào【Rác thải nguy hại】 

Máy in (để bàn) Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Máy in gia đình Rác quá khổ Thị trấn sẽ không nhận các loại máy in dùng trong 
công việc. 

Máy lọc không khí Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Máy lọc nước Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Máy massage Rác quá khổ  
Máy massage điện Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào【Rác thải nguy hại】 

Máy may Không thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Máy may đạp chân Rác quá khổ  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 

Máy móc sử dụng trong nông 
nghiệp Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 

với cơ sở chuyên môn 
Máy móc sử dụng trong văn 
phòng (máy in,...) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 

với cơ sở chuyên môn 
Máy nướng bánh mỳ Không thể đốt được  
Máy phát (dùng để phát và ghi 
các phương tiện truyền thông) Không thể đốt được  

Máy phát đĩa blu-ray Không thể đốt được  
Máy phát đĩa MiniDisc Không thể đốt được Pin máy là【Rác thải nguy hại】 
Máy phát đĩa Vinyl Không thể đốt được  

Máy phát điện Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Máy quay video Không thể đốt được  
Máy sưởi Rác quá khổ  
Máy sưởi dầu Rác quá khổ  
Máy sưởi thổi gió nóng Rác quá khổ  

Máy tạo độ ẩm Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Máy tính bỏ túi Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 
Máy tính cá nhân Không thể đốt được  
Máy xay sinh tố Không thể đốt được  

Máy xấy chăn nệm Không thể đốt được Rác không cho vừa túi chuyên dụng là【Rác quá 
khổ】 

Máy xấy quần áo Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11） 

Máy xấy tóc Không thể đốt được  

Mâm lốp xe Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Micro Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 
Miếng bọt biển để cọ rửa Có thể đốt được  
Miếng dán giữ nhiệt dùng 1 lần Có thể đốt được  
Miếng dán giữa ấm (dùng 1 lần) Có thể đốt được  
MiniDisc Có thể đốt được  

Móc khoá (kim loại) Không thể đốt được Làm từ nhựa hoặc gỗ thì chúng là 【Rác có thể 
đốt được】 

Móc quần áo (kim loại) Không thể đốt được Làm từ nhựa thì chúng là 【Rác có thể đốt 
được】 

Móc treo góc (bằng gỗ hoặc 
nhựa) Có thể đốt được  

Móc treo góc (bằng kim loại) Không thể đốt được  

Monitor karaoke Rác quá khổ 
Các thiết bị có bộ thu sóng bên trong không được 
chấp nhận. Vui lòng liên hệ với chuyên gia/xưởng 
xử lý chuyên dụng. 

Mô hình (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  

Mô hình địa cầu Có thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là【Rác 
quá khổ】 

Mô hình nhựa lắp ráp Có thể đốt được  
Mũ Có thể đốt được  
Mũ bảo hiểm (nhựa) Có thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Mùn cưa, vụn gỗ Có thể đốt được  
Muôi/ muỗng (kim loại) Không thể đốt được  
Muôi/ muỗng (nhựa) Có thể đốt được  
Muỗng, thìa (nhựa) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
Mực in Có thể đốt được Hãy sử dụng hộp thu gom tại các cửa hàng bán lẻ 
Mực Tàu Không thể đốt được  
N 
Nam châm Không thể đốt được  
Nắp （nắp chai đựng đồ uống） Có thể đốt được Nắp kim loại là 【Rác không thể đốt được】 
Nắp (nắp chai, nắp lon) Không thể đốt được Nắp nhựa thì bỏ vào túi【Plastic】 
Nắp bồn tắm Rác quá khổ  
Nắp chai 1 sho （Kim loại） Không thể đốt được  
Nắp chai 1 sho （Plastic） Có thể đốt được  
Nắp chai nhựa Plastic  
Nệm Rác quá khổ Hãy tháo lò xo ra 
Nềm futon Rác quá khổ  
Nệm, đệm Rác quá khổ Thị trấn không thể xử lý đệm có lò xo 
Nến Có thể đốt được  
Nồi Không thể đốt được  
Nồi (nồi cơm điện) Không thể đốt được  
Nồi áp suất Không thể đốt được  
Nồi cơm điện Không thể đốt được  
Nồi đất Không thể đốt được  
Nôi em bé Rác quá khổ  
Nồi hơi (dùng trong gia đình) Rác quá khổ  
Nồi nhôm Không thể đốt được  
Nồi nhôm（dùng 1 lần） Có thể đốt được  
Núm vú giả của trẻ em Có thể đốt được  
Nút chai làm từ cây sồi bần Có thể đốt được  

Ngói Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Nhãn chai nhựa Plastic  
Nhãn dán Plastic  
Nhang (hương) Có thể đốt được  

Nhiên liệu Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Nhiệt kế Không thể đốt được Có chứa thuỷ ngân là【Rác thải nguy hại】 
Nhiệt kế (điện tử) Không thể đốt được Tháo Pin và bỏ chúng vào [Rác thải nguy hại] 
Nhiệt kế (Loại có thuỷ ngân) Rác thải nguy hại  
Nhiệt kế nước Không thể đốt được  
Nhiệt kế thuỷ ngân Rác thải nguy hại  

Nhựa sử dụng trong nông nghiệp Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Nhựa, Vinyl Plastic Những thứ không dùng để đóng gói là【Rác có 
thể đốt được】 

O 
Ổ cứng ngoài Không thể đốt được  
Ổ điện Không thể đốt được  
Ổ khoá Không thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Ô tô điều khiển từ xa (có động 
cơ) Không thể đốt được Tháo bỏ pin và bỏ vào [Rác thải nguy hại] 

Ô/ dù Không thể đốt được  
Ốc vít Không thể đốt được  
Ống Có thể đốt được Cắt thành đoạn dài trong phạm vi 60cm 
Ống hút Có thể đốt được  
Ống nhòm Không thể đốt được  
Ống nhựa Có thể đốt được Cắt thành đoạn dài trong phạm vi 60cm 

Ống xả ( của oto, xe máy) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở có chuyên môn 

P 

Piano Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Pin Rác thải nguy hại  
Pin (Ngoài pin dùng cho thiết bị 
gia dụng) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 

với cơ sở chuyên môn 
Pin điện thoại Rác thải nguy hại  
Pin khô Rác thải nguy hại  
Pin nút Rác thải nguy hại  
Pin sạc Rác thải nguy hại  
Phần mềm trò chơi Có thể đốt được  
Phao bơi hình vòng tròn Có thể đốt được  
Pháo hoa Có thể đốt được Dùng xong thì nhúng nước 
Pháo phát khói Rác thải nguy hại  

Phân bón Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Phấn màu Có thể đốt được  
Phim Có thể đốt được  

Phong bì Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Phong bì có cửa sổ Có thể đốt được  
Phụ kiện (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Phụ kiện (kim loại) Không thể đốt được  
Phụ tùng xe hơi (ống xả, đèn pha 
v.v.) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 

với cơ sở chuyên môn 
Q 
Quả bóng (dùng trong thể thao) Có thể đốt được  
Quả bóng đá Có thể đốt được  

Quảng cáo Giấy Chỉ buộc báo giấy và giấy quảng cáo chung với 
nhau 

Quạt điện Rác quá khổ  
Quạt giấy Có thể đốt được  
Quạt làm mát (có sử dụng gas 
freon) Rác khó xử lý Việc xử lý gas freon cần phải được thực hiện bởi 

các công ty chuyên nghiệp. 
Quạt tuần hoàn không khí Không thể đốt được  

Quạt thông gió Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Quần Có thể đốt được  
Que diêm Có thể đốt được  
R 
Rác thải hữu cơ Có thể đốt được Làm ráo nước rồi bỏ vào【Rác có thể đốt được】 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Rác thải y tế (Bình oxy, kim tiêm 
v.v.) Rác khó xử lý Không thể xử lý tại thị trấn. Vui lòng tham khảo ý 

kiến cua cơ sở ý tế. 
Radio Không thể đốt được Tháo bỏ pin và bỏ vào [Rác thải nguy hại] 
Răng giả Có thể đốt được  
Rèm cửa Có thể đốt được  
Rèm xếp lớp Rác quá khổ  
Rìu Không thể đốt được Bọc phần lưỡi giao bằng giấy hoặc vải 
Router (thiết bị mạng) Không thể đốt được  
Rổ , rá (nhựa) Có thể đốt được  
Rổ, rá (kim loại) Không thể đốt được  
Rương đựng quần áo Rác quá khổ  
Ruy băng Có thể đốt được  
Ruy băng mực Có thể đốt được  
S 
Sách Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Sách bìa mềm Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Sách giáo khoa Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Sách minh hoạ (Từ điển) Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Sản phẩm hoặc mảnh vỡ bằng 
bê tông Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 

với cơ sở chuyên môn 
Sản phẩm làm từ da Có thể đốt được  

Sản phẩm làm từ đá Rác khó xử lý Không thể xử lý tại thị trấn. Vui lòng liên hệ với các 
công ty chuyên môn. 

Sào phơi quần áo Rác quá khổ Lõi bê-tông không thể xử lý được tại thị trấn 

Sáp đánh bóng sàn Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Sáp vuốt tóc Có thể đốt được  
Son môi (loại có vỏ kim loại) Không thể đốt được  
Son môi (loại có vỏ nhựa) Có thể đốt được  

Sổ ghi chú Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Sổ tay Có thể đốt được  
Sợi len Có thể đốt được  

Sơn Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Sơn Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Sơn móng tay Có thể đốt được  
T 
Tã giấy Có thể đốt được Xả chất bẩn vào Toilet 
Tã lót Có thể đốt được Xả chất bẩn vào Toilet 
Tách cafe (sứ hoặc thuỷ tinh) Không thể đốt được  
Tai nghe Không thể đốt được  
Tai nghe Headphone Không thể đốt được  
Tai nghe headphone không dây Không thể đốt được Thảo bỏ pin và bỏ vào [Rác thái nguy hại] 
Tai nghe không dây Không thể đốt được Thảo bỏ pin và bỏ vào [Rác thái nguy hại] 
Tàn thuốc (thuốc lá) Có thể đốt được  
Tạp chí Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Tạp chí phát hành hàng tuần Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Tạp chí phát hành theo háng Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Tạp dề Có thể đốt được  
Tay nắm cửa Không thể đốt được  
Tăm bông Có thể đốt được  

Tấm acrylic Có thể đốt được Rác không thể cho vừa túi chuyên dụng là Rác quá 
khổ 

Tấm bạt xanh Có thể đốt được cắt thành mảnh không quá 60cm 
Tấm chắn khi nấu ăn bằng nhôm Có thể đốt được  
Tấm che bằng cói/ trúc Rác quá khổ  
Tấm lót dùng khi đi dã ngoại Có thể đốt được Cắt thành đoạn dìa trong khoảng 60cm 
Tất  Có thể đốt được  
Tệp đựng tài liệu (nhựa) Có thể đốt được  
Tivi màn hình tinh thể lỏng 
(LCD TV) 

Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Tóc giả Có thể đốt được  

Tờ rơi quảng cáo Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Tờ rơi quảng cáo dạng gấp Giấy Dùng dây buộc chung với báo 
Tủ cá nhân Rác quá khổ  
Tủ cạnh Rác quá khổ  
Tủ để giày dép Rác quá khổ  
Từ điển (Từ điển có minh hoạ) Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 

Tủ đông Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Tủ đựng chén bát Rác quá khổ  
Tủ đựng đồ Rác quá khổ  

Tủ giữ nhiệt hai chiều nóng/ lạnh Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Tủ lạnh Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Tủ trưng bày (loại không chứa 
khí Freon) Rác quá khổ Chỉ sản phẩm dùng trong gia đình mang tới được 

chấp nhận. 
Tủ vải Rác quá khổ  
Tua - vít Không thể đốt được  
Túi Có thể đốt được  
Túi (túi nilon) Plastic  
Túi chườm đá Có thể đốt được  

Túi chườm nóng (Kim loại) Không thể đốt được Làm từ nhựa thì chúng là 【Rác có thể đốt 
được】 

Túi du lịch Có thể đốt được Tháo phần kim loại 
Túi đựng bánh kẹo Plastic  
Túi đựng dầu gội (loại túi dùng 
để thay thế) Plastic Rửa sơ qua để loại bỏ chất bẩn 

Túi đựng gạo (chất liệu giấy) Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Túi đựng gậy đánh golf Rác quá khổ  
Túi đựng giày Có thể đốt được  
Túi giặt Plastic  

Túi giấy Giấy Tháo tay cầm và buộc lại cùng với tạp chí và các 
loại giấy khác 

Túi giấy đựng đũa dùng 1 lần Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Túi giữ đông Có thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
Túi lưới đựng quýt Plastic  
Túi nylon Plastic  
Túi nylon (túi mua hàng) Có thể đốt được  
Túi ngủ Có thể đốt được  
Túi nhựa, túi mua sắm ở siêu thị Plastic  

Túi phân bón Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Túi tài liệu trong suốt Có thể đốt được  
Túi trườm nước, gối nước Có thể đốt được  
Túi xách (da hoặc vải) Có thể đốt được  
Túi xách tay Có thể đốt được  
Tuýp kem đánh răng Có thể đốt được  
Từ điển, dổ tay điện tử Không thể đốt được  

TV Thiết bị điện gia 
dụng đặc biệt 

Thiết bị điện gia dụng đặc biệt（Tham khảo trang 
11) 

Thạch cao, tấm thạch cao Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Thảm Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Thảm chải sàn Rác quá khổ  

Thảm chùi chân Có thể đốt được Sản phẩm làm từ đất tảo cát là Rác không thể đốt 
được 

Thảm đặt ở của ra vào (kim loại) Không thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Thảm đặt ở cửa ra vào (chất liệu 
nhựa) Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là

【Rác quá khổ】 
Thảm điện Rác quá khổ  
Thảm sưởi Rác quá khổ  

Thảm tatami Có thể đốt được Trường hợp không cho vừa túi rác chuyên dụng là
【Rác quá khổ】 

Thảm trải sàn Rác quá khổ  
Than hoạt tính Có thể đốt được  
Thang nhôm Rác quá khổ  
Thanh rèm cửa Rác quá khổ  
Thắt lưng Có thể đốt được  
Thắt lưng obi Có thể đốt được  
Thẻ điện thoại Có thể đốt được  
Thẻ nhớ USB Không thể đốt được  
Thẻ tín dụng Có thể đốt được Không để lộ thông tin cá nhân 

Thẻ thanh toán cash card Có thể đốt được Không để người khác biết thông tin cá nhân của 
bản thân 

Thìa, muỗng (kim loại) Không thể đốt được Làm từ nhựa hoặc gỗ thì chúng là 【Rác có thể 
đốt được】 

Thiệp chúc tết Giấy Tập hợp cùng tạp chí và các loại giấy khác lại với 
nhau 

Thiết bị đầu cuối máy tính bảng Không thể đốt được  
Thiết bị karaoke Rác quá khổ  
Thiết bị thuốc lá dạng nhiệt(phần 
thân) Rác thải nguy hại  

Thớt Có thể đốt được  
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Tên Loại rác thải Lưu ý 

Thú nhồi bông Có thể đốt được Tuỳ từng loại mà có thể không xử lý được tại thị 
trấn. 

Thùng carton Giấy Chỉ buộc các thùng carton với nhau 
Thùng đựng gạo Rác quá khổ  

Thùng phuy Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Thùng rác (gỗ, nhựa) Có thể đốt được  
Thùng rác (kim loại) Không thể đốt được  
Thuốc (viên nén, viên nang) Có thể đốt được  

Thuốc diệt côn trùng Rác thải nguy hại Dùng hết sản phẩm bên trong。Không đục lỗ sản 
phẩm 

Thuốc lá điện tử/ thuốc lá gia 
nhiệt Rác thải nguy hại  

Thuốc trừ sâu Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở có chuyên môn 

Thư quảng cáo (mail trực tiếp) Giấy Chỉ tập hợp tạp chí và các loại giấy khác với nhau 
Thước dây Có thể đốt được  
Thước kẻ (gỗ, nhựa) Có thể đốt được  
Thước kẻ (kim loại) Không thể đốt được  
Trang phục Có thể đốt được  
Tranh cuộn treo tường Có thể đốt được  

Tre Có thể đốt được Sắp xếp sao cho độ dày không quá 10cm và chiều 
dài không quá 60cm 

Tro Có thể đốt được  
Truyện tranh Giấy Tập hợp tạp chí và các loại giấy khác lại với nhau 
U 
Ủng cao su Có thể đốt được  
Ủng, boots Có thể đốt được  
V 
Vải Có thể đốt được  
Vali Rác quá khổ  
Vali hợp kim nhôm Không thể đốt được  
Ván trượt Rác quá khổ  
Ván trượt tuyết Rác quá khổ  
Ván trượt truyết snow board Rác quá khổ  

Vật liệu tường ngoài Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Vật sắc nhọn Không thể đốt được Dùng giấy hoặc vật tương tự để bọc lưỡi dao 
Ví tiền Có thể đốt được  
Vỏ bánh mỳ Plastic  
Vỏ bao thuốc lá Plastic  
Vỏ gối Có thể đốt được  
Vỏ phim Có thể đốt được  
Vỏ rau, rau thừa Có thể đốt được Làm ráo nước và bỏ vào【Rác có thể đốt được】 
Vỏ sò Có thể đốt được  
Vở Giấy  
Vớ mỏng của nữ Có thể đốt được  
Vợt (cầu lông, tenis) Có thể đốt được Chất liệu kim loại là【Rác không thể đốt được】 
X 
Xà phòng Có thể đốt được  
Xăng  Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
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Tên Loại rác thải Lưu ý 
với cơ sở chuyên môn 

Xe 3 bánh Rác quá khổ  
Xe cho em bé Rác quá khổ  
Xe đạp Rác quá khổ  
Xe đạp trợ lực Rác quá khổ Tháo Pin và bỏ chúng vào【Rác thải nguy hại】 
Xe đẩy 1 bánh (dụng cụ đồ chơi) Rác quá khổ  
Xe đẩy 1 bánh dùng trong công 
việc Rác quá khổ  

Xe đẩy cho người cao tuoior 
(đẩy tay) Rác quá khổ  

Xe kéo, xe rùa Rác quá khổ  
Xe lăn Rác quá khổ  

Xe máy Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Xe máy (xe gắn máy có động 
cơ) Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 

với cơ sở chuyên môn 

Xe máy tay ga Rác khó xử lý Không thể xử lý được tại thị trấn, vui lòng liên hệ 
với cơ sở chuyên môn 

Xe Scooter Rác quá khổ  
Xe trượt tuyết Rác quá khổ  
Xẻng Rác quá khổ  

Xịt tóc Rác thải nguy hại Dùng hết sản phẩm bên trong. Không đục lỗ sản 
phẩm. 

Xô (gỗ hoặc nhựa) Có thể đốt được  
Xô (kim loại) Không thể đốt được  
Xốp Plastic Rửa nhẹ để rửa chôi chất bẩn 
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Thông tin liên hệ 
Uỷ ban thị trấn Ono Phòng đời sống công dân 

   Địa chỉ:  〒963-3492 Tatemawari-92 Ononiimachi Ono, Tamura District

   Số điện thoại:  0247-72-6933 
   FAX:    0247-72-3121 


